DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU THEO NGÀNH ĐÀO TẠO
	Stt
	Họ và tên
	Ngày/tháng/năm sinh
	Chức danh và trình độ giảng viên (trường hợp vừa là GS hoặc PGS và TSKH hoặc TS chỉ đánh dấu vào 1 cột chức danh GS hoặc PGS)

	
	
	
	

	
	
	
	GS 
	PGS
	TSKH
	TS

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tên ngành đào tạo: Lâm sinh           Mã số: 9620205

	1,1
	Võ Đại Hải
	08/08/1964
	X
	 
	 
	 

	1,2
	Hoàng Văn Thắng
	10/02/1976
	 
	X
	 
	 

	1,3
	Vũ Tấn Phương
	15/03/1971
	 
	 
	 
	X

	1,4
	Nguyễn Anh Dũng
	20/10/1968
	 
	 
	 
	X

	1,5
	Vũ Đình Hưởng
	15/12/1972
	 
	[bookmark: _GoBack] 
	 
	X

	1,6
	Đặng Quang Hưng
	16/11/1974
	 
	 
	 
	X

	1,7
	Vũ Đức Bình
	09/11/1980
	 
	 
	 
	X

	1,8
	Kiều Tuấn Đạt
	09/02/1977
	 
	 
	 
	X

	1,9
	Phùng Văn Khen
	02/06/1979
	 
	 
	 
	X

	1,10
	Lê Văn Thành
	16/01/1971
	 
	 
	 
	X

	1,11
	Triệu Thái Hưng
	21/08/1980
	 
	 
	 
	X

	1,12
	Hà Văn Tiệp
	10/10/1972
	 
	 
	 
	X

	1,13
	Ngô Văn Cầm
	21/08/1975
	 
	 
	 
	X

	1,14
	Đặng Thịnh Triều
	02/11/1968
	 
	 
	 
	X

	1,15
	Trần Văn Đô
	01/05/1975
	 
	 
	 
	X

	1,16
	Nguyễn Toàn Thắng
	15/05/1977
	 
	 
	 
	X

	1,17
	Hoàng Văn Thơi
	28/02/1964
	 
	 
	 
	X

	1,18
	Phạm Đức Chiến
	15/09/1967
	 
	 
	 
	X

	1,19
	Hoàng Liên Sơn
	14/11/1967
	 
	 
	 
	X

	1,20
	Bùi Trọng Thủy
	15/07/1976
	 
	 
	 
	X

	1,21
	Trần Lâm Đồng
	21/10/1973
	 
	 
	 
	X

	1,22
	Nguyễn Văn Bích
	15/12/1983
	 
	 
	 
	x

	                   Tổng số giảng viên cơ hữu của ngành  Lâm sinh: 22

	2
	Tên ngành đào tạo: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp               Mã số: 9620207

	2,1
	Phí Hồng Hải
	16/04/1972
	 
	X
	 
	 

	2,2
	Lê Sơn
	07/03/1977
	 
	 
	 
	X

	2,3
	Phạm Xuân Đỉnh
	20/02/1974
	 
	 
	 
	X

	2,4
	Trần Hữu Biển
	08/10/1976
	 
	 
	 
	X

	2,5
	Nguyễn Đức Kiên
	07/10/1974
	 
	 
	 
	X

	2,6
	Đỗ Hữu Sơn
	12/10/1980
	 
	 
	 
	X

	2,7
	Nguyễn Văn Thọ
	01/12/1975
	 
	 
	 
	X

	2,8
	Nguyễn Hữu Sỹ
	12/08/1976
	 
	 
	 
	X

	 
	Tổng số giảng viên cơ hữu của ngành Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp: 08

	3
	Tên ngành đào tạo: Điều tra & Quy hoạch rừng                  Mã số:9620208

	3,1
	Trần Văn Con
	05/07/1954
	 
	X
	 
	 

	3,2
	Lưu Cảnh Trung
	04/08/1975
	 
	 
	 
	X

	3,3
	Phạm Quang Tuyến
	03/12/1982
	 
	 
	 
	X

	3,4
	Nguyễn Văn Thịnh
	30/06/1980
	 
	 
	 
	X

	 
	Tổng số giảng viên cơ hữu của ngành Điều tra & Quy hoạch rừng: 05

	4
	Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật chế biến lâm sản                 Mã số:9549001

	4,1
	Nguyễn Thị Phượng
	20/08/1990
	 
	 
	 
	X

	4,2
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	15/09/1965
	 
	X
	 
	X

	4,3
	Vũ Đình Thịnh
	27/01/1976
	 
	 
	 
	X

	4,4
	Lê Ngọc Hoan
	18/06/1983
	 
	 
	 
	X

	4,5
	Nguyễn Văn Định
	13/07/1977
	 
	 
	 
	X

	4,6
	 Nguyễn Bảo Ngọc
	24/07/1985
	 
	 
	 
	X

	4,7
	Nguyễn Tử Kim
	28/05/1973
	 
	 
	 
	X

	4,8
	Nguyễn Thanh Tùng
	03/03/1973
	 
	 
	 
	X

	4,9
	Nguyễn Hồng Minh
	03/06/1974
	 
	 
	 
	X

	4,10
	Nguyễn Đức Thành
	12/12/1986
	 
	 
	 
	X

	4,11
	 Bùi Duy Ngọc 
	16/04/1974
	 
	 
	 
	X

	 
	Tổng số giảng viên cơ hữu của ngành Kỹ thuật chế biến lâm sản: 11

	5
	Tên ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng                 Mã số: 9620211

	5,1
	Phạm Quang Thu
	07/09/1959
	X
	 
	 
	 

	5,2
	Phạm Duy Long
	04/10/1988
	 
	 
	 
	X

	5,3
	Lê Văn Bình
	20/09/1978
	 
	 
	 
	X

	5,4
	Võ Ngươn Thảo
	07/11/1965
	 
	 
	 
	X

	5,5
	Nguyễn Minh Chí
	13/10/1979
	 
	 
	 
	X

	5,6
	Đào Ngọc Quang
	14/05/1975
	 
	 
	 
	X

	5,7
	Trần Thanh Trăng
	04/08/1976
	 
	 
	 
	X

	5,8
	Vũ Văn Định
	01/06/1982
	 
	 
	 
	X

	 
	Tổng số giảng viên cơ hữu của ngành Quản lý tài nguyên rừng: 08



